
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:               /TB-TTKSBT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 8 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá thẩm định giá thiết bị máy móc  

Dự án “Đầu tư Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng” 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật (CDC) thành phố Đà Nẵng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội (sau đây gọi là Dự án).  

Để tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án, Trung tâm cần một Nhà thầu tư 

vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định giá trang thiết bị máy móc của Dự án 

đáp ứng yêu cầu của Trung tâm, phù hợp theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

Tổng dự toán trang thiết bị máy móc cần thẩm định giá dự kiến 20.898.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi tám ngàn đồng). 

(Đính kèm danh mục trang thiết bị thẩm định giá) 

Hồ sơ báo giá xin cung cấp các tài liệu sau: 

- Chào giá kèm thuyết minh nội dung công việc (trong đó chi phí chuyên gia thể 

hiện chi tiết dự toán ngày - người theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

12/01/2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

- Thông tin về đơn vị gửi báo giá: Đăng ký kinh doanh, tư cách hợp lệ của nhà 

thầu, năng lực và kinh nghiệm thực hiện thẩm định giá thiết bị máy móc dự án nhóm C 

thuộc lĩnh vực y tế (tài liệu photo chứng minh hoặc bản giới thiệu tóm tắt có chữ ký 

hợp pháp của nhà thầu). 

Trung tâm xin thông báo và mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm quan 

tâm đến Dự án trên gửi báo giá của đơn vị về: Phòng văn thư Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 118 đường Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bìa thư vui lòng ghi nội dung: 

BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH THIẾT BỊ MÁY MÓC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG 

TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP ĐÀ NẴNG 

Thời hạn nhận báo giá: đến hết ngày 28/8/2023. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Các nhà thầu tư vấn; 

- Đăng website của Trung tâm; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa/phòng; 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phạm Trúc Lâm 
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DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………./TB-TTKSBT ngày ……/8/2023) 

 

TT Tên TTB Y tế/hàng hóa 
Tên thương mại 

(tham khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

đề xuất 

mua 

sắm 

A TRANG THIẾT BỊ Y TẾ     36 

I Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh   8 

1 

Máy quang phổ hấp thu nguyên 

tử AAS bao gồm 3 kỹ thuật 

ngọn lửa/ Lò Graphite/ hydride 

Máy quang phổ hấp thu 

nguyên tử AAS 
Máy 1 

2 Lò phá mẫu vi sóng Lò phá mẫu vi sóng Máy 1 

3 Máy lọc nước siêu sạch Máy lọc nước siêu sạch Máy 1 

4 Bễ rửa siêu âm 20 lít Bể rửa siêu âm Bể  1 

5 Kính hiển vi 2 mắt Kính hiển vi 2 mắt  Kính 2 

6 
Kính hiển vi có gắn camera/ 

chụp ảnh 

Kính hiển vi có gắn 

camera/ chụp hình 
 Kính  2 

II Bệnh nghề nghiệp - Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học  22 

1 Máy đo chức năng hô hấp 

Model: DATOSPIR 

TOUCH EASY-T 

HSX: Sibel-Tây Ban Nha  

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Máy 3 

2 Máy đo thính lực  
Model: SIBELSOUND 

400-AOM 
Máy 2 

3 
Đèn tử ngoại đo sạm da nghề 

nghiệp 
Xuất xứ: Việt Nam Cái 1 

4 
Máy đo tiếng ồn có phân tích 

dải tần 

Model: CEL-62X 

HSX: Casella-Anh Xuất 

xứ: Anh 

Máy 2 

5 

Máy đo vi khí hậu (nhiệt độ, độ 

ẩm, tốc độ gió và cường độ bức 

xạ nhiệt) 

Model: HD31 

HSX: Delta OHM-Ý Xuất 

xứ: Ý 

  2 

6 
Máy đo điện từ trường tần số 

công nghiệp 

Model: NHT 3DL 

HSX: Microrad-Ý  

Xuất xứ: Ý 

- Máy đo tham chiếu mới 

cho chỉ thị châu Âu 

2013/35/EU 

Máy 1 
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7 
Bơm lấy mẫu khí lưu lượng 

thấp 

Bơm lấy mẫu khí lưu lượng 

thấp  

Model: FLOS 

HSX: Mega System-Ý 

Xuất xứ máy chính: Ý 

Máy 1 

8 Máy đo bụi hô hấp (điện tử) 
Model: Dust Detective 

HSX: Casella-Anh  
Máy 1 

9 
Máy đo nồng độ bụi toàn phần 

(điện tử) 

Model: CEL-712 

Microdust Pro 
Máy 1 

10 
Máy đo ánh sáng (máy đo 

cường độ chiếu sáng) 

Model: HD 2302.0 

HSX: Delta OHM-Ý 

Xuất xứ: Ý 

Máy 3 

11 
Máy đo nhanh hơi khí độc hiện 

trường (CO2; CO; SO2; NO2;...) 

Model: YES-PLUS-LGA 

HSX: Critical-Canada Xuất 

xứ: Canada 

Máy 1 

12 
Máy đo rung có phân tích dải 

tần 

Model: SV 106D 

HSX: Svantek-Ba Lan  

Xuất xứ: Ba Lan 

Máy 1 

13 Máy đo lực bóp tay 

Model: GRIP-DHSX: 

Takei-Nhật Bản Xuất xứ: 

Nhật Bản 

Máy 1 

14 Máy đo lực kéo toàn thân 

Model: BACK-D 

HSX: Takei-Nhật Bản Xuất 

xứ: Nhật Bản 

Máy 1 

15 Máy lấy mẫu vi sinh 
SPIN AIR IUL-Tây Ban 

Nha 
Bộ 1 

III Phòng khám đa khoa   6 

1 
Máy siêu âm 

chẩn đoán 

Máy siêu âm Doppler 

màu 4D cao cấp 4 đầu 

dò/LOGIQ Fortis. 

Máy 1 

2 
Máy siêu âm chẩn đoán 

Doppler màu 

Máy siêu âm chẩn đoán 

4D-3 đầu dò/ 

VersanaPremier 

Máy 1 

3 Tủ ấm CO2  Model: BJPX-C160 Máy 1 

4 Máy áp lạnh cổ tử cung MGC-200 Máy 1 

5 Máy cắt đốt cổ tử cung Lasun 25 dentalas Máy 1 

6 Máy soi cổ tử cung và phụ kiện 
Máy soi cổ tử cung 

camera HD 
Bộ 1 

B THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ SỮA CHỮA KHÁC   

IV Công nghệ thông tin       
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1 
Phần mềm HIS, LIS, tiêm 

chủng 

Phần mềm quản lý khám 

chữa bệnh và tiêm chủng 

Phần 

mềm 
1 

- Máy chủ HIS, LIS 
Dell EMC Power Edge 

R750xs 
Máy 2 

- Phần mềm ảo hoá  VS8-STD-C 
Phần 

mềm 
4 

2 Tủ rack 
Tủ Rack 3C-

DR42U19D1200B 
Tủ 1 

3 Thiết bị lưu điện UPS 
Vertiv Emerson Liebert 

GXT5 - RT230  
Thiết bị 1 

4 

KVM Thiết bị quản lý tập trung 

Màn hình, Bàn phím, Chuột 

của các Server 

Kinan Local Access 32 

Port CAT5 19"inch LCD 

KVM Over IP Switch 

HT1932 

Bộ 1 

5 
Bản quyền hệ điều hành 

windows server 

Microsoft Windows Server 

Standard 2019  

Phần 

mềm 
2 

6 
Bản quyền hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu SQL server 

SQL Server 2019 Standard 

Edition 

Phần 

mềm 
2 

7 Màn hình hàng đợi 32” 
Smart Tivi Samsung 32 

inch UA32T4500 
Chiếc 6 

8 Màn hình hàng đợi 43” 
Smart Tivi QLED 4K 43 

inch Samsung QA43Q60B 
Chiếc 4 

V 
Truyền thông - Giáo dục sức 

khoẻ   
  

  

1 
Bộ máy quay phim chuyên dụng: bao gồm máy quay, chân 

máy, pin, thẻ nhớ, đèn led 
 Bộ 2 

- Máy Quay Sony PXW-Z190 4K XDCAM (Chính hãng) Máy 2 

- Chân máy Libec LX7 (Chính hãng) Chiếc 2 

- Pin Sony BP-U70 Chiếc 2 

- Thẻ nhớ Sony 64GB 270MB/s UHS-II (Chính Hãng) Thẻ 2 

- Đèn LED Flash Godox LF308 Bi Chiếc 2 

2 

Bộ máy dựng phim chuyên dụng: bao gồm máy trạm 

Workstation, màn hình máy tính thông minh, bàn phím cơ và 

chuột 

Bộ  1 

- Máy tính trạm DELL Precision 7920 Tower Chiếc 1 

- Màn hình (LCD) DELL U3219Q 31.5INCH Chiếc 1 

- Chuột LOGITECH GAMING  GEN 2 màu đen(910-005802) Chiếc 1 

- 
Bàn phím LOGITECH G413 SE MECHANICAL GAMING 

– đen (BLACK) 
    

3 
Sủa chữa Nâng cấp,  hoàn thiện phòng Studio đạt tiêu chuẩn 

(đã bao gồm VAT) 
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- Đóng trần thạch cao tiêu âm.    m2 38,25 

- Lắp dựng vách thạch cao tiêu âm. m2  8,64m2  

- Lắp đặt 1 bộ cửa khung sắt bọc simili cách âm m2 3,08 

- Đục và dọn vệ sinh 1 lỗ tường  m2 2,16 

- Lắp đặt 1 vách kính khung nhôm 2 lớp  m2 2,16 

- 
Sơn nước toàn bộ mặt trong vách trần thạch cao màu trắng 

sơn Dulux 
m2 126,89 

-  Thi công lắp đặt hệ giàn treo đèn chiếu sáng (hệ treo dài) m2 1 

- 
Sản xuất và lắp đặt 2 chân đèn ống sắt Æ34 cao 1500 di động 

được và xoay bóng đèn được 3600 
Chân 2 

- 

Lắp bóng đèn pha chiếu sáng, ánh sáng vàng 100W (MPE) có 

điều chỉnh cường độ ánh sáng và xoay 3600. Tất cả các bóng 

treo di động được. 

Bóng 09 bóng 
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